
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRẢNG BOM 

 

Số:              /UBND-KT 

V/v tổ chức triển khai 

thực hiện hướng dẫn quy định 

về phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn trên địa bàn xã 

Trảng Bom. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trảng Bom, ngày        tháng         năm 2026 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành xã;  

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc xã; 

- Các trường học trên địa bàn xã; 

- Trạm y tế xã; 

- Trưởng các ấp; 

- Các Hợp tác xã: Mai Loan, Mai Linh, Nam Đăng, Quảng 

Tiến, Tường Vân. 

 Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 10/01/2026 của Đảng ủy xã 

về việc thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 02/12/2025 của Tỉnh ủy Đồng Nai 

về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn xã Trảng Bom. UBND xã Trảng 

Bom hướng dẫn quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn như sau: 

 Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc ban hành về quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, tổ chức, cá 

nhân được phân loại thành 03 nhóm như sau:  

1. Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế:  

- Giấy thải: Hộp, túi, lọ, ly, cốc bằng giấy; sách, truyện, vở, báo cũ, giấy 

viết, thùng, bìa carton, lõi giấy vệ sinh, giấy bọc gói, bì thư, biên lai, khay đựng 

trứng bằng giấy; các loại bao bì giấy khác không chứa chất độc hại.  

- Nhựa thải: Các loại ghế nhựa, thau, chậu nhựa; ly, cốc nhựa; giày, dép, 

vali, rèm cửa bằng nhựa và các loại vật dụng bằng nhựa thải khác.  

- Kim loại thải: Hàng tiêu dùng, sản phẩm dùng trong gia dụng, nông 

nghiệp, y tế bằng kim loại (trừ kim tiêm, kim thử máu đã sử dụng); đồ dùng nhà 

bếp bằng kim loại như: xoong, nồi, niêu, ấm nước, bếp gas, vật dụng nhỏ như 

bát, đĩa, thìa, dĩa và các loại vật dụng kim loại thải khác.  
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2. Nhóm chất thải thực phẩm: Thức ăn thừa, hư; thực phẩm hết hạn sử 

dụng, vỏ trái cây, rau củ, bã trà, giấy ăn, hoa lá, xác động vật và các loại khác có 

tính chất, thành phần tương tự.  

3. Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác:  

- Chất thải cồng kềnh: Là vật dụng gia đình được thải bỏ có kích thước 

lớn như tủ, giường, nệm, bàn, ghế, thiết bị vệ sinh, gốc cây, thân cây và các loại 

khác có tính chất tương tự.  

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân: Pin, bình ắc quy, 

đựng hóa chất tẩy rửa, dầu nhớt thải, bình xịt côn trùng thải, bóng đèn huỳnh 

quang, bóng đèn điện tử, thiết bị điện tử, dược phẩm hết hạn và các loại thiết bị 

điện tử gia dụng không còn giá trị sử dụng.  

- Chất thải rắn sinh hoạt còn lại: Là các loại chất thải phát sinh trong hoạt 

động sinh hoạt mà hộ gia đình, cá nhân, tổ chức không xác định được là thuộc 

các nhóm quy định tại khoản 1, 2, và điểm a, b này.  

 4. Phương án tập kết, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt sau khi đã 

phân loại. 

- Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: Các hộ gia đình, cá 

nhân phát sinh chất thải này có thể bán cho các tổ chức, cá nhân thu mua phế 

liệu hoặc các tổ chức, cá nhân thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Trường 

hợp không bán hoặc cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thì các hộ gia đình phân 

loại vào túi riêng và thu gom chung với chất thải rắn sinh hoạt khác.  

- Nhóm chất thải thực phẩm: Các hộ gia đình, cá nhân phát sinh chất thải 

này có thể tự xử lý làm mùn, phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi hoặc 

chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt theo quy định.  

 - Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác:  

 + Chất thải cồng kềnh khi phát sinh phải liên hệ với tổ chức, cá nhân có 

chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn để thỏa thuận chuyển giao, 

xử lý theo quy định.  

 + Chất thải nguy hại trong sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân được thu 

gom riêng và đem đến các điểm thu hồi chất thải nguy hại tại các điiểm bố trí 

các ấp, hoặc chuyển giao cơ sở có chức năng xử lý.  

 + Chất thải rắn sinh hoạt còn lại phải được chuyển giao cho các Hợp tác 

xã có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.  

 + Các tổ chức, cá nhân có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt phải bố trí vị 

trí phù hợp để thuận tiện cho việc chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt sau phân 

loại cho các Hợp tác xã thu gom, vận chuyển đến khu xử lý theo quy định; điểm 

tập kết phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến giao thông, cảnh quan khu vực.  
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 5. Đối với các Hợp tác xã đang thực hiện việc thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã. 

 - Thông báo lịch trình thu gom rác từng tuyến đường; tổ chức, thu gom 

đúng tần suất, tránh để rác ứ đọng, quá trình vận chuyển không được để rác rơi 

vãi, không được xả nước rỉ rác trên đường ảnh hưởng đến môi trường và mất mỹ 

quan khu vực. Phối hợp UBND xã (thông qua phòng Kinh tế) vận động các hộ 

dân, các tổ chức đăng ký thu gom rác thải theo quy định. 

 - Đối với phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải 

đáp ứng các yêu cầu sau:  

 + Các phương tiện chuyên dụng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt phải đáp ứng các yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật về giao thông vận tải.  

 + Thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được lắp cố định hoặc có thể 

tháo rời trên phương tiện vận chuyển và phải đáp ứng các yêu cầu quy định như 

không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ, không được ngấm, rò rỉ nước rác, phát tán chất 

thải rắn sinh hoạt do gió.  

 + Phải sử dụng thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển được thiết kế 

phù hợp đối với từng loại chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại, đáp ứng các 

quy định và yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, 

nâng cấp, sửa chữa.  

 + Việc vận chuyển chất thải cồng kềnh trên các phương tiện thu gom, vận 

chuyển phải đáp ứng quy định về kích thước hàng hóa trên xe theo quy định về 

giao thông vận tải.  

 6. Trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt và phân loại rác tại nguồn. 

Phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế thành nhiều loại 

tùy theo nhu cầu và mục đích tái sử dụng, tái chế; khuyến khích vệ sinh làm 

sạch bao bì, hộp, chai lọ thải trước khi phân loại; thu gọn, giảm kích thước, thể 

tích chất thải; thu, xếp gọn các vật sắc nhọn để tránh gây thương tích trước khi 

chuyển giao tái chế hoặc xử lý.  

- Đối với những loại chất thải có điểm thu hồi theo quy định của nhà sản 

xuất cần được thu gom, lưu giữ riêng và vận chuyển đến điểm thu hồi của nhà 

sản xuất.  

- Phân loại riêng chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; lưu 

chứa chất thải nguy hại trong bao bì an toàn và chuyển giao đến điểm thu hồi 

chất thải nguy hại chung của xã, phường hoặc chuyển giao theo quy định của địa 

phương.  

- Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tận dụng tối đa chất thải thực phẩm để làm 

thức ăn chăn nuôi hoặc ủ làm mùn, phân hữu cơ hoặc làm chất cải tạo đất.  
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KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đăng ký hoặc ký hợp đồng và thực hiện chuyển giao chất thải rắn sinh 

hoạt cho tổ chức, cá nhân thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của địa 

phương. Chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

theo quy định pháp luật.  

- Hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một 

lần; tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải thành các vật dụng hữu ích trong 

gia đình.  

- Giám sát và phản ánh các vấn đề liên quan đến việc cung ứng các dịch 

vụ thu gom, vận chuyển kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua 

phòng Kinh tế để được xem xét giải quyết theo quy định. 

 Trên đây là hướng dẫn, quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn trên địa bàn xã Trảng Bom, đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, 

Hợp tác xã, tham gia thực hiện./.  

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy xã (báo cáo); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã; 

- Lưu: VT, (Đ/C Hùng). 

 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                           Phan Trung Tính 
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